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Mục tiêu: 
Luyện tập với đề có cấu trúc tương tự để tham khảo thi tốt nghiệp năm 2020 của Bộ GD&ĐT: 
- Cấu trúc: 34 câu lớp 12, 6 câu lớp 11 
- Ôn tập lí thuyết chương: Cơ chế di truyền và biến dị, tính quy luật của hiện tượng di truyền, di truyền quần thể, tiến hóa, sinh thái học. 
- Ôn tập lí thuyết Sinh 11: Chuyển hóa vật chất và năng lượng. 
- Luyện tập 1 số dạng toán cơ bản và nâng cao thuộc các chuyên đề trên. 
- Rèn luyện tư duy giải bài và tốc độ làm bài thi 40 câu trong 50 phút. 
Câu 1 - [TH]. Khi nói về quá trình dịch mã, những phát biểu nào sau đây đúng? 
(1). Dịch mã là quá trình tổng hợp prôtêin, quá trình này chỉ diễn ra trong nhân của tế bào nhân thực. 
(2). Quá trình dịch mã có thể chia thành hai giai đoạn là hoạt hoá axit amin và tổng hợp chuỗi pôlipeptit. 
(3). Trong quá trình dịch mã, trên mỗi phân tử mARN thường có một số ribôxôm cùng hoạt động. 
(4). Quá trình dịch mã kết thúc khi ribôxôm tiếp xúc với côđon 5’UUG3’ trên phân tử mARN. 

A. (2), (4) 
B. (1), (4). 
C. (2), (3). 
D. (1), (3). 
Câu 2 - [NB]. Khi nói về đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể làm thay đổi trình tự phân bố các gen trên nhiễm sắc thể. 

B. Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể làm cho một số gen trên nhiễm sắc thế này được chuyển sang nhiễm sắc thể khác. 

C. Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể làm gia tăng số lượng gen trên nhiễm sắc thể. 

D. Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể làm thay đổi chiều dài của nhiễm sắc thể. 
Câu 3 - [VD]. Một loài thực vật, xét 3 cặp gen nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể, mỗi gen quy định một tính trạng, mỗi gen đều có 2 alen và các alen trội là trội hoàn toàn. Cho hai cây đều có kiểu hình lặn về cả 3 tính trạng (P) giao phấn với nhau, thu được F1 có 1% số cây mang kiểu hình trội về cả 3 tính trạng. Cho biết không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số bằng nhau. 
Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
(1). Ở F1, tỉ lệ cây đồng hợp tử về cả 3 cặp gen lớn hơn tỉ lệ cây dị hợp tử về cả 3 cặp gen. 
(2). Ở F1, có 13 loại kiểu gen quy định kiểu hình trội về 2 trong 3 tính trạng. 
(3). Nếu hai cây ở P có kiểu gen khác nhau thì đã xảy ra hoán vị gen với tần số 20%. 
(4). Ở F1, có 13,5% số cây mang kiểu hình trội về 1 trong 3 tính trạng. 

A. 2 
B. 4 
C.1 
D. 3 
Câu 4 - [TH]. Sự trao đổi chéo không cần giữa hai crômatit khác nguồn trong cặp nhiễm sắc thể kép tương đồng xảy ra ở kì đầu của giảm phân I có thể làm phát sinh các loại đột biến nào sau đây? 

A. Mất đoạn và đảo đoạn nhiễm sắc thể. 
B. Mất đoạn và lặp đoạn nhiễm sắc thể. 

C. Lặp đoạn và chuyển đoạn nhiễm sắc thể. 
D. Lặp đoạn và đảo đoạn nhiễm sắc thể. 
Câu 5 - [NB]. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các gen phân li độc lập. Phép lai nào sau đây cho tỉ lệ phân li kiểu gen ở đời con là: 1: 2: 1: 1: 2: 1? 

A. AaBb x AaBb. 
B. Aabb x AAbb. 
C. aaBb x AaBb. 
D. Aabb x aaBb. 
Câu 6 - [VDC]. Ở người, gen quy định nhóm máu và gen quy định dạng tóc đều nằm trên nhiễm sắc thể thường và phân li độc lập. Theo dõi sự di truyền của hai gen này ở một dòng họ, người ta sẽ được phả hệ sau: 
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Biết rằng gen quy định nhóm máu gồm 3 alen, trong đó kiểu gen IAIA và IAIO đều quy định nhóm máu A, kiểu gen IBIB và IBIO đều quy định nhóm máu B, kiểu gen IAIB quy định nhóm máu AB và kiểu gen IOIO quy định nhóm máu O; gen quy định dạng tóc có 2 alen, alen trội là trội hoàn toàn; người số 5 mang alen quy định tóc thẳng và không phát sinh đột biến mới ở tất cả những người trong phả hệ. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
(1). Xác định được tối đa kiểu gen của 8 người trong phả hệ. 
(2). Người số 4 và người số 10 có thể có kiểu gen giống nhau. 
(3). Xác suất sinh con có nhóm máu A và tóc xoăn của cặp 8-9 là 17/32. 
(4). Xác suất sinh con có nhóm máu O và tóc thẳng của cặp 10 – 11 là 1/2. 

A. 2 
B. 1 
C. 3 
D. 4 
Câu 7 - [VDC]. Một loài thực vật, tính trạng màu hoa do 2 cặp gen (A, a và B, b) phân li độc lập cùng quy định; tính trạng cấu trúc cánh hoa do 1 cặp gen (D, d) quy định. Cho hai cây (P) thuần chủng giao phấn với nhau thu được F1. Cho F1 tự thụ phấn, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 49,5% cây hoa đỏ, cánh kép: 6,75% cây hoa đỏ, cánh đơn: 25,5% cây hoa trắng, cánh kép: 18,25% cây hoa trắng cánh đơn. Biết rằng không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen trong cả quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
(1). Kiểu gen của cây P có thể là AA(Bd/Bd) x aa (bD/bD) 
(2). F2 có số cây hoa đỏ, cánh kép dị hợp tử về 1 trong 3 cặp gen chiếm 16%. 
(3). F2 có tối đa 11 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng, cánh kép. 
(4). F2 có số cây hoa trắng, cánh đơn thuần chủng chiếm 10,25%. 

A. 2 
B. 3 
C. 1 
D. 4
Câu 8 - [VDC]. Ở ruồi giấm, gen quy định màu mắt nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X có 2 alen, alen A quy định mắt đỏ hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng. Lai ruồi cái mắt đỏ với ruồi đực mắt trắng (P) thu được F1 gồm 50% ruồi mắt đỏ, 50% ruồi mắt trắng. Cho F1 giao phối tự do với nhau thu được F2. Cho các phát biểu sau về các con ruồi ở thế hệ F2, có bao nhiêu phát biểu đúng? 
(1). Trong tổng số ruồi F2, ruồi cái mắt đỏ chiếm tỉ lệ 31,25%. 
(2). Tỉ lệ ruồi đực mắt đỏ bằng một phần ba ruồi đực mắt trắng. 
(3). Số ruồi cái mắt trắng bằng 50% số ruồi đực mắt trắng. 
(4). Ruồi cái mắt đỏ thuần chủng bằng 25% ruồi cái mắt đỏ không thuần chủng. 

A. 2 
B. 3
C. 1
D. 4
Câu 9 - [NB]. Cặp nhân tố tiến hoá nào sau đây có thể làm xuất hiện các alen mới trong quần thể sinh vật? 

A. Đột biến và chọn lọc tự nhiên. 
B. Giao phối không ngẫu nhiên và di - nhập gen. 

C. Đột biến và di – nhập gen. 
D. Chọn lọc tự nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên. 
Câu 10 - [TH]. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Xét các phép lai sau: 
(1). AaBb x aabb. 
(2). aaBb x AaBB. 
(3). aaBb x aaBb. 
(4). AABb x AaBb. 
(5). AaBb x AaBB. 
(6). AaBb x aaBb. 
(7). AAbb x aaBb. 
(8). Aabb x aaBb. 
Theo lí thuyết, trong các phép lai trên, có bao nhiêu phép lại cho đời con có 2 loại kiểu hình? 

A. 3 
B. 6 
C. 4 
D. 5 
Câu 11 - [TH]. Theo quan niệm tiến hóa hiện đại, chọn lọc tự nhiên 

A. phân hóa khả năng sống sót và khả năng sinh sản của các kiểu gen khác nhau trong quần thể. 

B. tác động trực tiếp lên kiểu gen mà không tác động lên kiểu hình của sinh vật. 

C. làm biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể không theo một hướng xác định 

D. làm xuất hiện các alen mới dẫn đến làm phong phú vốn gen của quần thể. 
Câu 12 - [TH]. Cho biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen với tần số 30%. Theo lý thuyết, loại giao tử ab được tạo ra từ quá trình giảm phân của cơ thể có kiểu gen 
[image: image2.wmf]Ab

aB



A. 20%. 
B. 30%. 
C. 25% 
D. 15%. 
Câu 13 - [NB]. Khi lai 2 cây đậu thom lưỡng bội thuần chủng có kiểu gen khác nhau (P), thu được F1 gồm toàn cây hoa đỏ. Cho các cây F1 giao phấn với nhau, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 9 cây hoa đỏ :7 cây hoa trắng. Có thể kết luận tình trạng màu sắc hoa được quy định bởi 


A. hai cặp gen phân li độc lập, tương tác với nhau theo kiểu tương tác cộng gộp.


B. hai cập gen phân li độc lập, tương tác với nhau theo kiểu tương tác bổ sung. 

C. một gen có 2 alen, trong đó alen quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen quy định hoa trắng. 

D. hai cặp gen liên kết, tương tác với nhau theo kiểu tương tác bổ sung. 
Câu 14 - [NB]. Khi nói về kích thước của quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây không đúng? 

A. Kích thước quần thể dao động từ giá trị tối thiểu tối giá trị tối đa và sự dao động này khác nhau giữa các loài. 

B. Kích thước tối thiểu là số lượng cá thể ít nhất mà quần thể cần có để duy trì và phát triển. 

C. Kích thước tối đa là giới hạn lớn nhất về số lượng mà quần thể có thể đạt được, phù hợp với khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường. 

D. Kích thước quần thể là khoảng không gian cần thiết để quần thể tồn tại và phát triển. 
Câu 15 - [NB]. Khi nói về quần xã sinh vật, phát biểu nào sau đây không đúng? 

A. Quần xã càng đa dạng về thành phần loài lưới thức ăn càng đơn giản. 

B. Mức độ đa dạng của quần xã được thể hiện qua số lượng các loại và số lượng cá thể của mỗi loài. 

C. Sinh vật trong quần xã luôn tác động lẫn nhau đồng thời tác động qua lại với môi trường 

D. Phân bố cá thể trong không gian của quần xã tùy thuộc vào nhu cầu sống của từng loài. 

Câu 16 – [NB]. Thành tựu nào sau đây là ứng dụng của công nghệ tế bào? 

A. Tạo ra giống cà chua có gen làm chín quả bị bất hoạt. 

B. Tạo ra giống cừu sản sinh prôtêin huyết thanh của người trong sữa. 

C. Tạo ra giống cây trồng lưỡng bội có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các gen. 

D. Tạo ra giống lúa “gạo vàng” có khả năng tổng hợp 
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 – caroten (tiền chất tạo vitamin A) trong hạt. 
Câu 17 - [TH]. Một gen ở vi khuẩn E. coli có 2300 nuclêôtit và có số nuclêôtit loại X chiếm 22% tổng số nuclêôtit của gen. Số nuclêôtit loại T của gen là 

A. 644 
B. 506 
C. 480 
D. 322 
Câu 18 - [TH]. Khi nói về trao đổi nước của cây, phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Ở lá trưởng thành, lượng nước thoát ra qua khí khổng thường lớn hơn lượng nước thoát ra qua cutin. 

B. Trên cùng một lá, nước chủ yếu được thoát qua mặt trên của lá. 

C. Mạch gỗ có được cấu tạo từ các tế bào sống còn mạch rây được cấu tạo từ các tế bào chết. 

D. Dòng mạch rây làm nhiệm vụ vận chuyển nước và chất hữu cơ từ rễ lên lá. 
Câu 19 - [NB]. Khi nói về quá trình nhân đôi ADN, những phát biểu nào sau đây sai? 
(1). Quá trình nhân đôi ADN diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và bán bảo toàn. 
(2). Quá trình nhân đôi ADN bao giờ cũng diễn ra đồng thời với quá trình phiên mã. 
(3). Trên cả hai mạch khuôn, ADN polimeraza đều di chuyển theo chiều 5' 
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 3' để tổng hợp mạch mới theo chiều 3’ 
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5’. 
(4). Trong mỗi phân tử ADN được tạo thành thì một mạch là mới được tổng hợp, còn mạch kia là của ADN ban đầu. 

A. (1), (3). 
B. (2), (3). 
C. (1), (4). 
D. (2), (4).

Câu 20 - [TH]. Một loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 14. Nếu xảy ra đột biến lệch bội thì số loại thể một tối đa có thể được tạo ra trong loài này là 

A. 8 
B. 7 
C. 15  
D. 13 
Câu 21 - [TH]. Khi nói về tâm động của nhiễm sắc thể, những phát biểu nào sau đây đúng? 
(1). Tâm động là trình tự nuclêôtit đặc biệt, mỗi nhiễm sắc thể có duy nhất một trình tự nuclêôtit này. 
(2). Tâm động là vị trí liên kết của nhiễm sắc thể với thoi phân bào, giúp nhiễm sắc thể có thể di chuyển về các cực của tế bào trong quy trình phân bào. 
(3). Tâm động bao giờ cũng nằm ở đầu tận cùng của nhiễm sắc thể 
(4). Tâm động là những điểm mà tại đó ADN bắt đầu tự nhân đôi. 
(5). Tuỳ theo vị trí của tâm động mà hình thái của nhiễm sắc thể có thể khác nhau. 

A. (1), (2), (5). 
B. (2), (3), (4) 
C. (3), (4), (5). 
D. (1), (3), (4). 
Câu 22 - [TH]. Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen, alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt, alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định tính mắt trắng. Thực hiện phép lai P: 
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 thu được F1. Trong tổng số ruồi ở F1, ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 52,5%. Theo lí thuyết, trong tổng số ruồi F1, ruồi đực thân xám, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ? 


A. 3,75%. 
B. 5% 
C. 2,5% 
D. 1,25%

Câu 23 - [TH]. Cho biết các gen phân li độc lập, tác động riêng rẽ, các alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, trong tổng số cá thể thu được từ phép lai AaBbddEe x AaBbDdEe, số cá thể có kiểu gen AAbbDdee chiếm tỉ lệ 

A. 1/64. 
B. 1/128. 
C. 1/32 
D. 1/16 
Câu 24 - [TH]. Trong trường hợp các gen phân li độc lập, tác động riêng rẽ và các gen trội là trội hoàn toàn, phép lai: AaBbCcDd x AaBbCcDd cho tỉ lệ kiểu hình A-bbC-D- ở đời con là 

A. 3/256. 
B. 81/256. 
C. 1/16. 
D. 27/256. 
Câu 25 - [NB]. Trong các bộ ba sau đây, bộ ba nào là bộ ba kết thúc? 

A. 3’UAG5’ 
B. 3’UGA5’ 
C. 3’AGU5'. 
D. 5’AUG3'. 
Câu 26 - [TH]. Ở ruồi giấm, tính trạng màu mắt do một gen gồm 2 alen quy định. Cho (P) ruồi giấm đực mắt trắng giao phối với ruồi giấm cái mắt đỏ, thu được F1 toàn ruồi giấm mắt đỏ. Cho các ruồi giấm ở thế hệ F1 giao phối tự do với nhau thu được F2 có tỉ lệ kiểu hình: 3 con mắt đỏ: 1 con mắt trắng, trong đó ruồi giấm mắt trắng toàn ruồi đực. Cho ruồi giấm cái mắt đỏ có kiểu gen dị hợp ở F2 giao phối với ruồi giấm mắt đỏ thu được F3. Biết rằng không có đột biến xảy ra theo lí thuyết, trong tổng số ruồi giấm thu được ở F3, ruồi giấm đực mắt đỏ chiếm tỉ lệ 

A. 100% 
B. 75% 
C. 25% 
D. 50%. 
Câu 27 - [NB]. Khi nói về hoạt động của hệ tuần hoàn ở người, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
(1). Tim đập nhanh và mạnh làm huyết áp tăng, tim đập chậm và yếu làm huyết áp giảm. 
(2). Huyết áp cao nhất ở động mạch, thấp nhất ở mao mạch và tăng dần ở tĩnh mạch. 
(3). Vận tốc máu chậm nhất ở mao mạch. 
(4). Trong hệ động mạch, càng xa tim, vận tốc máu càng giảm. 

A. 4 
B. 2
C. 3
D. 1
Câu 28 - [TH]. Khi nói về quá trình hình thành loài mới theo quan niệm của thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây không đúng? 

A. Hình thành loài bằng con đường cách lí địa lý thường xảy ra một cách chậm chạp qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp. 

B. Hình thành loài bằng con đường sinh thái thường gặp ở thực vật và động vật ít di chuyển xa. 

C. Hình thành loài là quá trình tích luỹ các biến đổi đồng loạt do tác động trực tiếp của ngoại cảnh hoặc do tập quán hoạt động của động vật 

D. Hình thành loài bằng con đường lai xa và đa bội hóa xảy ra phổ biến ở thực vật. 
Câu 29 - [TH]. Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng về mối quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể sinh vật? 
(1). Khi quan hệ cạnh tranh gay gắt thì các cá thể cạnh tranh yếu có thể bị đào thải khỏi quần thể. 
(2). Quan hệ cạnh tranh xảy ra khi mật độ cá thể của quần thể tăng lên quá cao, nguồn sống của môi trường không đủ cung cấp cho mọi cá thể trong quần thể. 
(3). Quan hệ cạnh tranh giúp duy trì số lượng cá thể của quần thể ở mức độ phù hợp, đảm bảo sự tồn tại và phát triển của quần thể. 
(4). Quan hệ cạnh tranh làm tăng nhanh kích thước của quần thể. 

A. 4
B. 2
C. 1
D. 3
Câu 30 - [NB]. Các phát biểu nào sau đây đúng với đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể? 
(1). Làm thay đổi trình tự phân bố gen trên nhiễm sắc thể 
(2). Làm giảm hoặc tăng số lượng gen trên nhiễm sắc thể. 
(3). Làm thay đổi thành phần gen trong nhóm gen liên kết. 
(4). Có thể làm giảm khả năng sinh sản của thể đột biến. 

A. (2), (3) 
B. (1), (4) 
C. (1), (2) 
D. (2), (4) 
Câu 31 - [NB]. Theo Đacuyn, đối tượng của chọn lọc tự nhiên là 

A. các cá thể nhưng kết quả của chọn lọc tự nhiên lại tạo nên các quần thể sinh vật có kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi với môi trường. 


B. quần thể nhưng kết quả của chọn lọc tự nhiên lại tạo nên các loài sinh vật có sự phân hoá về mức độ thành đạt sinh sản. 

C. quần thể nhưng kết quả của chọn lọc tự nhiên lại tạo nên loài sinh vật có kiểu gen quy định các đặc điểm thích nghi với môi trường 

D. các cá thể nhưng kết quả của chọn lọc tự nhiên lại tạo nên loài sinh vật có các đặc điểm thích nghi với môi trường. 
Câu 32 - [VD]. Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng, alen B quy định quả ngọt trội hoàn toàn so với alen b quy định quả chua. Biết rằng không phát sinh đột biến mới và các cây tứ bội giảm phân bình thường cho các giao tử 2n có khả năng thụ tinh. Cho cây tứ bội có kiểu gen AAaaBbbb tự thụ phấn. Theo lí thuyết, tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời con là 

A. 105: 35: 3: 1. 
B. 105: 35:9:1. 
C. 33: 11:1:1. 
D. 35:35: 1:1. 
Câu 33 - [VD]. Một loài động vật, xét 3 gen cùng nằm trên 1 nhiễm sắc thể thường theo thứ tự gen-1-gen 2 -gen 3. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, mỗi gen đều có 2 alen, các alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
(1). Cho các cá thể đực mang kiểu hình trội về 2 trong 3 tính trạng lại với các cá thể mang kiểu hình lặn về 2 trong 3 tính trạng thì trong loài này có tối đa 90 phép lai. 
(2). Loài này có tối đa 6 loại kiểu gen đồng hợp tử về cả 3 cặp gen. 
(3). Cho cá thể đực mang kiểu hình trội về 3 tính trạng, dị hợp về 2 cặp gen lại với cá thể cái mang kiểu hình lặn về 1 trong 3 tính trạng, có thể thu được đời con có 1 loại kiểu hình. 
(4). Cho cá thể đực mang kiểu hình trội về 1 trong 3 tính trạng lại với cá thể cái mang kiểu hình trội về 1 trong 3 tính trạng, có thể thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 2: 2: 1:1. 

A. 2 
B. 4
C. 1
D. 3
Câu 34 - [TH]. Thành phần nào sau đây không thuộc thành phần cấu trúc của operon Lạc ở vị khuẩn E. Coli? 

A. Vùng khởi động (P) là nơi ARN polimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã. 

B. Các gen cấu trúc (Z, Y, A) quy định tổng hợp các enzim phân giải đường lactôzơ. 

C. Gen điều hoà (R) quy định tổng hợp prôtêin ức chế. 

D. Vùng vận hành (O) là nơi prôtêin ức chế có thể liên kết làm ngăn cản sự phiên mã. 
Câu 35 - [TH]. Khi nói về đột biến gen, các phát biểu nào sau đây đúng? 
(1). Đột biến thay thế một cặp nuclêôtit luôn dẫn đến kết thúc sớm quá trình dịch mã. 
(2). Đột biến gen tạo ra các alen mới làm phong phú vốn gen của quần thể. 
(3). Đột biến điểm là dạng đột biến gen liên quan đến một số cặp nuclêôtit. 
(4). Đột biến gen có thể có lợi, có hại hoặc trung tính đối với thể đột biến. 
(5). Mức độ gây hại của alen đột biến phụ thuộc vào tổ hợp gen và điều kiện môi trường. 

A. (1), (3), (5). 
B. (2), (4), (5). 
C. (3), (4), (5). 
D. (1). (2), (3). 
Câu 36 - [TH]. Một quần thể côn trùng sống trên loài cây M. Do quần thể phát triển mạnh, một số cá thể phát tán sang loài cây N. Những cá thể nào có sẵn các gen đột biến giúp chúng khai thác được thức ăn ở loài cây N thì sống sót và sinh sản, hình thành nên quần thể mới. Hai quần thể nảy sống trong cùng một khu vực địa lí nhưng ở hai ổ sinh thái khác nhau. Qua thời gian, các nhân tố tiến hóa tác động làm phân hóa vốn gen của hai quần thể tới mức làm xuất hiện cách li sinh sản và hình thành nên loài mới. Đây là ví dụ về hình thành loài mới 

A. bằng lai xa và đa bội hoá. 
B. bằng cách li sinh thái 

C. bằng cách li địa lí. 

D. bằng tự đa bội. 
Câu 37 - [TH]. Phép lai P: AaBbDd x AaBbdd. Trong quá trình giảm phân hình thành giao tử đực, ở một số tế bào, cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Aa không phân li trong giảm phân I; giảm phân II diễn ra bình thường. Quá trình giảm phân hình thành giao tử cái diễn ra bình thường. Theo lý thuyết phép lại trên tạo ra F1 có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen? 

A. 24 
B. 42
C. 56
D. 18
Câu 38 – [NB]. Cho biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến. Theo lý thuyết, số loại giao tử tối đa có thể được tạo ra từ quá trình giảm phân của cơ thể có kiểu gen AaBb là 

A. 4 
B. 6 
C. 8 
D. 2 
Câu 39 - [NB]. Khi nói về pha sáng của quang hợp ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
(1). Quang phân li nước diễn ra trong xoang của tilacoit 
(2). Sản phẩm của pha sáng cung cấp cho pha tối là NADPH và ATP. 
(3). Ôxi được giải phóng từ quá trình quang phân li nước. 
(4). Pha sáng chuyển hóa năng lượng của ánh sáng thành năng lượng trong ATP và NADPH. 

A. 2 
B. 2
C. 1
D. 3
Câu 40 - [TH]. Khi nói về đột biến đa bội, phát biểu nào sau đây sai? 

A. Quá trình tổng hợp các chất hữu cơ trong tế bào đa bội xảy ra mạnh mẽ hơn so với trong tế bào lưỡng bội. 

B. Những giống cây ăn quả không hạt như nho, dưa hấu thường là tự đa bội lẻ. 

C. Các thể tự đa bội lẻ (3n, 5n...) hầu như không có khả năng sinh giao tử bình thường. 

D. Hiện tượng tự đa bội khá phổ biến ở động vật trong khi ở thực vật là tương đối hiếm. 
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
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Câu 1 
Phát biểu đúng về dịch mã là (2), (3) 
(1) sai, quá trình dịch mã xảy ra trong tế bào chất. 
(4) sai, quá trình dịch mã kết thúc khi riboxom tiếp xúc với codon 5’UAA3’; 5’UAG3’; 5'UGA3’. 
Chọn C

Câu 2 
Đảo đoạn: Là đột biến làm cho một đoạn nào đó của NST đứt ra, đảo ngược 180° và nối lại. 
Phát biểu đúng về đảo đoạn là: A 
B sai, đảo đoạn chỉ làm thay đổi trình tự gen trên 1 NST. 
C sai, D sai, đột biến đảo đoạn không làm thay đổi số lượng gen, chiều dài NST. 
Chọn A 
Câu 3 
Phương pháp: 
Sử dụng công thức: A-B- = 0,5 + aabb; A-bb/aaB - = 0,25 - aabb 
Hoán vị gen ở 2 bên cho 10 loại kiểu gen 

Giao tử liên kết = (1-F)/2; giao tử hoán vị: f/2. 
Cách giải: 
P trội về 3 tính trạng mà giao phấn tạo kiểu hình lặn về 3 tính trạng 
[image: image7.wmf]®

 P dị hợp về 3 cặp gen. 
Giả sử 3 cặp gen này là Aa, Bb, Dd; cặp gen Bb và Dd cùng nằm trên 1 cặp NST 
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 tần số HVG có thể là 20% hoặc 40% 
[image: image9.wmf]®

 B-D- = 0,54; B- 
dd/bbD- = 0,21 
(1) sai, giả sử với f = 40% (tương tự với f = 20%) 
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 dị hợp về 3 cặp gen 
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Đồng hợp về 3 cặp gen: 
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(2) đúng, Kiểu hình trội về 2 trong 3 tính trạng: 
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 kiểu 
(3) đúng, nếu P có kiểu gen khác nhau: 
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(4) đúng, số cây mang kiểu hình trội về 1 trong 3 tính trạng là 
[image: image15.wmf]20,250,210,750,0413,5%
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Chọn D 
Câu 4 
Sự trao đổi chéo không cần giữa hai crômatit khác nguồn có thể làm phát sinh đột biến lặp đoạn và mất đoạn. 
Chọn B 
Câu 5 

1: 2:1:1: 2:1 = (1:2:1)(1:1) 
[image: image16.wmf]®

 aaBb x AaBb hoặc AaBb x Aabb. 
Chọn C 
Câu 6 
Quy ước gen: H: tóc xoăn ; h: tóc thẳng 
(1) đúng. 

Xác định kiểu gen của một số người: 
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Tình trạng tóc 
- tất cả những người tóc xoăn có bố, mẹ, con có tóc thẳng có kiểu gen Hh :1,2,9,10 
- tất cả những người có tóc thẳng có kiểu gen hh: 3,7,11 
- người số 5 mang alen quy định tóc thẳng : Hh (đề cho 
Tình trạng nhóm máu: 
- những người có nhóm máu O có kiểu gen 
[image: image28.wmf]OO
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- Những người có nhóm máu AB: có kiểu gen 
[image: image29.wmf]AB
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- Những người có bố, mẹ, con có nhóm máu O thì chứa alen 
[image: image30.wmf]O
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 trong kiểu gen :1,2, 
- Ngoài ra có thể xác định kiểu gen của một số người khác: 
+ Người 
[image: image31.wmf]AOBO
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Vậy số người biết chắc chắn kiểu gen về 2 tính trạng là : 1,2,3,5,7,10,11 
(2) đúng, người số (4) H-IBIO; Người số 10: HhIBIO 
(3) đúng 
Xác định kiểu gen của người số 8: 
Người số 4: 1HH:2Hh x người số 5:Hh 
[image: image32.wmf]®

 người số 8: (2HH:3Hh) 
Người số 4 có kiểu gen (1IBIB:2IBIO) x người số 5; IAIB 
[image: image33.wmf]®

 người số 8 có kiểu gen : 2IBIB:1IBIO 
[image: image34.wmf]®

 người số 8: (2HH:3Hh)( 2IBIB :1IBIO) 
Cặp vợ chồng người số 8 : (2HH:3Hh)
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 Người số 9: 
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 XS sinh con nhóm máu AB và tóc xoăn là: (1 – 3/10 x 1/2) × 5/6 x ¾ = 17/32 
(4) sai, cặp vợ chồng 10 – 11: 
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 XS sinh con tóc thẳng và có nhóm máu O là 1/2 x 1/2 =1/4 
Chọn C 
Câu 7 
Phương pháp: 
Sử dụng công thức: A-B- = 0,5 + aabb; A-bb/aaB - = 0,25 – aabb 
Hoán vị gen ở 2 bên cho 10 loại kiểu gen 
Giao tử liên kết = (1-f)/2; giao tử hoán vị: f/2 
Cách giải: 
Tỷ lệ kiểu hình hoa đỏ/ hoa trắng = 9/7 
[image: image39.wmf]®

 2 cặp gen tương tác bổ sung 
Quy ước gen: 
A-B-: Hoa đỏ; A-bb/aaB-/aabb: hoa trắng 
D- cánh kép; d- cánh đơn 
Nếu các cặp gen này PLĐL thì tỷ lệ kiểu hình phải là (937)(3:1) 
[image: image40.wmf]¹

 đề cho 
[image: image41.wmf]®

 1 trong 2 gen quy định màu sắc nằm trên cùng 1 cặp NST với gen quy định cấu trúc cánh. 
Giả sử cặp gen Bb và Dd cùng nằm trên 1 cặp NST tương đồng. 
Và Tỷ lệ hoa đỏ, cánh kép: A-B-D- = 0,495 
[image: image42.wmf]®

 B-D- = 0,495:0,75 = 0,66 
[image: image43.wmf]®

 bbdd = 0,16; B-dd = bbD- = 0,09 
[image: image44.wmf]®

 F1: 
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(1) sai 
(2) sai, tỷ lệ cây hoa đỏ cánh kép dị hợp về 1 trong 3 cặp gen là: 
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(3) đúng, số kiểu gen của kiểu hình hoa trắng cánh kép là: (A-bbD-; aaB-D-; aabbD-) = 4 + 5 + 2 =11; vì cặp gen Dd và Bb cùng nằm trên 1 cặp NST tương đồng nên aaB-D- có 5 kiểu gen. 
 (4) sai, tỷ lệ cây hoa trắng cánh đơn thuần chủng: 
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Chọn C 
Câu 8 
F1 phân ly theo tỷ lệ 1:1 
[image: image48.wmf]®

 ruồi cái mắt đỏ dị hợp tử, kiểu gen của P là: 
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Ruồi F1 giao phối tự do với nhau ta được: 
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Xét các phát biểu: 
(1) ruồi cái mắt đỏ chiếm tỷ lệ: 
[image: image51.wmf]1131
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 (1) đúng 
(2) Đúng, ruồi đực mắt đỏ bằng 1/3 ruồi đực mắt trắng 
(3) số ruồi cái mắt trắng 
[image: image52.wmf]31
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 (3) đúng 
(4) ruồi cái mắt đỏ thuần chủng chiếm: 
[image: image54.wmf]11
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; ruồi cái mắt đỏ không thuần chủng: 
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→ (4) đúng 
Chọn D 
Câu 9 
Đột biến và di – nhập gen có thể làm xuất hiện các alen mới trong quần thể sinh vật. 
Chọn C 
Câu 10 
Để đời con cho 2 loại kiểu hình 
[image: image56.wmf]®

 trong kiểu gen của 1 bên P phải có 1 cặp gen đồng hợp trội; cặp gen còn lại có 1 alen trội, các phép lại thỏa mãn là: 2,4,5,7 
Phép lại 3 cũng thỏa mãn, vì aa x aa chỉ tạo 1 kiểu hình, Bb x Bb 
[image: image57.wmf]®

 2 kiểu hình 
Phép lai 1,6,8 đều tạo ra 4 loại kiểu hình. 
Chọn D 
Câu 11 
Theo quan niệm tiến hóa hiện đại, chọn lọc tự nhiên phân hóa khả năng sống sót và khả năng sinh sản của các kiểu gen khác nhau trong quần thể. 
B sai, CLTN tác động gián tiếp lên kiểu gen, trực tiếp lên kiểu hình.

C sai, CLTN làm thay đổi tần số alen theo 1 hướng xác định 
D sai, CLTN không tạo ra alen mới. 
Chọn A 
Câu 12 
Cơ thể 
[image: image58.wmf]Ab
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 giảm phân có HVG với tần số 30% tạo giao tử ab là giao tử hoán vị với tỉ lệ: 
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Chọn D 
Câu 13 
F2 phân li theo tỉ lệ 9 đỏ: 7 trắng là tỉ lệ đặc trưng của tương tác bổ sung, các cặp gen phân li độc lập. 
Chọn B 
Câu 14 
Phát biểu sai về kích thước của quần thể là: D, kích thước của quần thể là số lượng cá thể của quần thể. 
Chọn D 
Câu 15 
Phát biểu sai về quần xã sinh vật là: A, quần xã càng đa dạng về thành phần loài lưới thức ăn càng phức tạp. 
Chọn A 
Câu 16 
Thành tựu của công nghệ tế bào là tạo ra giống cây trồng lưỡng bội có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các gen. 
Các đáp án còn lại là ứng dụng của công nghệ gen. 
Chọn C 
Câu 17 
Ta có %X + % = 50% (Theo nguyên tắc bổ sung A = T; G = X; A + T + G + X = 100%) 
Số nucleotit loại T của gen là 2300 x (50% – 22%) = 644 
Chọn A 
Câu 18 
Phát biểu đúng về trao đổi nước ở thực vật là: A 
B sai, nước chủ yếu được thoát qua mặt dưới của lá. 
C sai, mạch gỗ được cấu tạo từ tế bào chết, mạch rây được cấu tạo từ tế bào sống. 
D sai, mạch rây vận chuyển chất hữu cơ từ lá xuống cơ quan tiêu thụ và dự trữ. 
Chọn A 
Câu 19 
(1) đúng. 
(2) sai, quá trình nhân đôi và phiên mã không diễn ra đồng thời.

(3) sai, ADN pol di chuyển theo chiều 3’ 
[image: image60.wmf]®

 5’ để tổng hợp mạch mới theo chiều 5' 
[image: image61.wmf]®

 3’

(4) đúng, đây là nguyên tắc bán bảo toàn. 
Chọn B 
Câu 20 
Thể một có dạng 2n – 1 (thiếu 1 NST ở 1 cặp nào đó) 
2n = 14 
[image: image62.wmf]®

 có 7 cặp NST 
[image: image63.wmf]®

 có 7 dạng thể một. 
Chọn B 
Câu 21 
Đáp án đúng là :(1), (2), (5) 
3 sai, tâm động vị trí tâm động có thể thay đổi 
[image: image64.wmf]®

 NST có nhiều hình dạng và cấu trúc khác nhau 
4 sai, điểm bắt đầu nhân đôi là điểm khởi đầu tái bản, tâm động không là vị trí nhân đôi 
Chọn A 
Câu 22 
Xét phép lai: 
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Ta có A-B-D- = 52,5% 
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Mà ruồi đực không có HVG nên cho giao tử ab = 0, 5 
[image: image67.wmf]®

 Ruồi cái cho giao tử ab là giao tử liên kết bằng 
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Tỉ lệ kiểu hình thân xám, cánh cụt: A-bb = 0,75 – A-B- = 0,05 
Tỉ lệ kiểu hình ruồi đực thân xám, cánh cụt, mắt đỏ là: 0,05 x 0,25 = 1,25%. 
Chọn D 
Câu 23 
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Chọn B 
Câu 24 
Phép lai Aa x Aa 
[image: image70.wmf]®

 1AA:2Aa:laa; KH: 3A-:laa (tương tự với các cặp gen Bb, Cc, Dd) 
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Chọn D 
Câu 25 
Bộ ba kết thúc gồm 5’UAA3’, 5’UAG3’, 5'UGA3’. 
Chọn C 
Câu 26 
F1 toàn ruồi mắt đỏ 
[image: image72.wmf]®

 mắt đỏ trội hoàn toàn so với mặt trắng. 
A- Đỏ >> a- trắng 
Tỉ lệ kiểu hình phân li khác nhau ở hai giới 
[image: image73.wmf]®

 Gen nằm trên NST X không nằm trên Y. 
Kiểu hình ruồi giấm đực mắt đỏ là XAY; ruồi giấm đực mắt trắng XaY 
Kiểu hình ruồi giấm cái mắt đỏ là XA X-; ruồi giấm cái mắt trắng XaXa
Ruồi cái mắt đỏ có kiểu gen dị hợp là XAXa. 
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Chọn C 
Câu 27 
Các phát biểu đúng về hoạt động của hệ tuần hoàn ở người là: (1), (3), (4) 
(2) sai, huyết áp giảm dần trong hệ mạch. 
Chọn C 
Câu 28 
Phát biểu sai về quá trình hình thành loài mới theo quan niệm của thuyết tiến hóa hiện đại là: C, các biến đổi đồng loạt do tác động của môi trường là thường biến mà thường biến không di truyền. Quá trình hình thành loài là tích lũy các biến dị di truyền. 
Chọn C 
Câu 29 
Các phát biểu đúng về mối quan hệ cạnh tranh trong quần thể là: (1), (2), (3). 
(4) sai, quan hệ cạnh tranh làm giảm kích thước quần thể → giảm cạnh tranh. 
Chọn D 
Câu 30 
Đảo đoạn: Là đột biến làm cho một đoạn nào đó của NST đứt ra, đảo ngược 180° và nối lại. 
Các phát biểu đúng về đột biến đảo đoạn là: (1), (4) 
(2), (3) sai, đột biến đảo đoạn NST không làm thay đổi số lượng gen, thành phần gen. 
Chọn B 
Câu 31 
Theo Đacuyn, đối tượng của chọn lọc tự nhiên là: các cá thể nhưng kết quả của chọn lọc tự nhiên lại tạo nên loài sinh vật có các đặc điểm thích nghi với môi trường. 
(SGK Sinh 12 trang 111) 
Chọn D 
Câu 32 
Phương pháp: 
*Cơ thể 4n 
[image: image75.wmf]®

 Giảm phân bình thường 
[image: image76.wmf]®

 Giao tử 2n 
Sử dụng sơ đồ hình chữ nhật: Cạnh và đường chéo của hình chữ nhật là giao tử lưỡng bội cần tìm 
[image: image77.png]A A
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Cách giải: 
Xét locus gen số 1:
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 phân ly kiểu hình 35: 1 
Xét locus gen số 2: 
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 phân ly kiểu hình 3:1 
Vậy phân ly kiểu hình chung là: (3:1)(35:1) 
[image: image80.wmf]«

 105:35:3:1 
Chọn A 
Câu 33 
Giả sử các cặp gen 1,2,3 được ký hiệu lần lượt là A,a; B,b; D,d 
Xét các phát biểu 
I. Cho các cá thể đực mang kiểu hình trội về 2 trong 3 tính trạng lại với các cá thể cái mang kiểu hình lặn về 2 trong 3 tính trạng thì trong loài có tối đa 90 phép lai. 
Cá thể đực mang kiểu hình trội về 2 trong 3 tính trạng có số kiểu gen là 
[image: image81.wmf]1
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 (5 là số kiểu gen trội về 2 tính trạng) 
Cá thể cái mang kiểu hình lặn về 2 trong 3 tính trạng có số kiểu gen là 
[image: image82.wmf]2
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 (2 là số kiểu gen trội về 1 tính trạng) 
Vậy số phép lại cần tính là 15 16 = 90 
[image: image83.wmf]®

 (1) đúng 
(2) sai, số kiểu gen đồng hợp là 23 = 8 
 (3) đúng, cá thể có kiểu hình trội về 3 tính trạng, dị hợp tử về 2 cặp gen 
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trong 3 tình trạng trường hợp P: 
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 có 1 loại kiểu hình A-B-D- 
 (4) sai, nếu 2 cá thể này trội về cùng 1 tính trạng thì chỉ cho 1 loại kiểu hình 
[image: image86.wmf]®

 loại 
Nếu 2 cá thể này trội về 2 tính trạng khác nhau: 
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Chọn A 
Câu 34 
Gen điều hòa không thuộc thành phần của operon Lac. (Operon Lac gồm: O, P, các gen cấu trúc) 
Chọn C 
Câu 35 
Phát biểu đúng về đột biến gen là 2,4,5 
(1) sai vì đột biến thay thế làm xuất hiện bộ ba kết thúc mới dẫn tới kết thúc sớm quá trình dịch mã. 
(3) sai vì đột biến điểm là dạng liên quan đến 1 cặp nucleotit 
Chọn B 
Câu 36 
Đây là ví dụ về hình thành loài mới bằng cách li sinh thái, vì 2 quần thể sống cùng khu vực địa lí nhưng ở hai ổ sinh thái khác nhau. 
Chọn B
Câu 37 
Cặp Aa: 
Giao tử đực: Aa, O, A, a 
Giao tử cái: A, a
[image: image88.wmf]®

 số kiểu gen bình thường: 3; số kiểu gen đột biến: 4 
Cặp Bb: tạo 3 kiểu gen BB, Bb, bb 
Cặp Dd: tạo 2 kiểu gen: Dd, dd
Số kiểu gen tối đa là: 7x2x3 = 42 
Chọn B 
Câu 38 
Cơ thể có kiểu gen AaBb giảm phân tạo ra 4 loại giao tử: AB, Ab, Ab, ab. 
Chon A 
Câu 39 
Phát biểu đúng về pha sáng của quang hợp ở thực vật là: (1), (2), (3), (4) 
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Chọn B 
Câu 40 
Phát biểu sai về đột biến đa bội là: D, hiện tượng tự đa bội phổ biến ở thực vật, ít gặp ở động vật. 
Chọn D 
Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
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